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PHÂN TÍCH MẠNG LƯỚI XÃ HỘI – TỔNG QUAN
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NGUYỄN NGỌC TOẠI*

Phân tích mạng lưới xã hội (Social Network Analysis - SNA) là một phương pháp
tiếp cận trong nghiên cứu phát triển mạnh vào đầu thế kỷ XXI. Với khả năng phân
tích mạnh mẽ dựa trên lối tiếp cận cấu trúc được hỗ trợ ngày càng nhiều từ các tiến
bộ về mặt toán học và phần mềm, SNA trở thành một phương pháp tiếp cận đa
ngành có tiềm năng ứng dụng cao trong trong nhiều lĩnh vực khoa học xã hội. Trên
cơ sở tổng quan một số công trình nghiên cứu về mạng lưới xã hội ở Việt Nam trong
thời gian gần đây, bài viết tập trung tìm hiểu một số đặc điểm về chủ đề và phương
pháp nghiên cứu, đặc biệt trong việc áp dụng SNA so với xu hướng chung hiện nay
trên thế giới. Từ đó gợi ý khả năng áp dụng SNA vào trong các nghiên cứu khoa
học xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới.
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Nhận bài ngày: 21/9/2022; đưa vào biên tập: 22/9/2022; phản biện: 29/9/2022; duyệt
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1. DẪN NHẬP
Phân tích mạng lưới xã hội phát triển
mạnh trong đầu thế kỷ XXI, đặc biệt
trong khoa học định lượng (Kolaczyk &
Csárdi, 2020: vii). Lịch sử lâu dài của
các nghiên cứu mạng lưới xã hội đã tạo
ra một tập hợp các khái niệm và thước
đo hữu ích mà qua đó các mạng lưới xã
hội có thể được mô tả về mặt cấu trúc.
Đặc biệt, sự phát triển của phương
pháp phân tích mạng lưới xã hội (Social
Network Analysis - SNA) hiện đại được
hỗ trợ từ các tiến bộ về mặt toán học (lý
thuyết đồ thị và đại số tuyến tính), và
phần mềm (bao gồm các phần mềm và
ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ như
UCINET,Gephi,R,Python...) đã giúp khám
phá mối quan hệ giữa cấu trúc mạng

lưới xã hội và hành động của các cá
nhân. Và hướng tiếp cận này trở thành
trọng tâm của phân tích xã hội học trong
thời gian gần đây (Scott, 2017: 39).
Ở Việt Nam, nghiên cứu mạng lưới xã
hội (social network) là một trong những
chủ đề quan trọng và phổ biến trong
khoa học xã hội nói chung. Tuy nhiên,
cho đến nay chưa có nhiều công trình
tổng quan một cách hệ thống và đầy đủ
về lĩnh vực nghiên cứu này, đặc biệt là
các nghiên cứu thực nghiệm sử dụng
phương pháp phân tích mạng lưới xã
hội. Bài viết này điểm qua một số nét
chính về mặt khái niệm và lịch sử phân
tích mạng lưới xã hội trên thế giới. Trên
cơ sở đó, bài viết cũng trình bày tổng
quan các nghiên cứu mạng lưới xã hội
gần đây ở Việt Nam và đưa ra một số
thảo luận liên quan đến khả năng áp
dụng phổ biến phương pháp phân tích* Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.
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mạng lưới xã hội ở Việt Nam.

2. KHÁI NIỆM VÀ MỘT SỐ NÉT CHÍNH
VỀ LỊCH SỬ PHÂN TÍCH MẠNG LƯỚI
XÃ HỘI
2.1. Khái niệm và các cấp độ phân
tích mạng lưới xã hội
Về mặt khái niệm, theo Từ điển Xã hội
học Oxford (Marshall, 2010: 355): “thuật
ngữ mạng lưới (xã hội) [social network]
nói đến các cá nhân (hay ít gặp hơn là
các tập thể và các vai trò) những người
có liên hệ với nhau bởi một hay nhiều
mối quan hệ, từ đó hình thành nên một
mạng lưới xã hội”. Trong khi đó, theo
Borgatti và cộng sự (2018: 20), mạng
lưới [xã hội] là một cách nghĩ về các hệ
thống xã hội với trọng tâm là các mối
quan hệ giữa các thực thể tạo nên hệ
thống thường được gọi là các tác nhân
hoặc các nút. Các nút có các đặc điểm
được gọi là “thuộc tính” giúp phân biệt
chúng với nhau (ví dụ giới tính, độ
tuổi…). Mối quan hệ giữa các nút cũng
có các đặc điểm và trong phân tích
mạng lưới, chúng ta coi đây là các loại
quan hệ hoặc liên kết. Trong đó, các
mối quan hệ [mà các nhà phân tích
mạng lưới xã hội nghiên cứu] thường là
liên kết cá nhân con người với nhau.
Nhưng cũng có thể là các liên kết hoàn
toàn không phải của các cá nhân như
liên kết giữa các nhóm hoặc tổ chức,
giữa các quốc gia hoặc các liên minh
quốc tế (Freeman, 2004: 2).
Cách tiếp cận mạng lưới xã hội dựa
trên khái niệm trực quan rằng khuôn
mẫu của các mối quan hệ xã hội, mà
trong đó các tác nhân được gắn vào, có
những tác động quan trọng đối với các
tác nhân đó. Tức là dựa trên lối tiếp cận
cấu trúc (structural approach) với giả

định lý thuyết rằng, các kết quả bị ảnh
hưởng bởi một cấu trúc quan hệ giữa
các tác nhân. Nói cách khác, khi áp
dụng quan điểm mạng lưới, chúng ta
cho rằng các tác nhân được kết nối và
các kết quả của các tác nhân có liên
quan với nhau (Freeman, 2004: 2;
Robins, 2015: 13).

Tương ứng, đơn vị phân tích trong phân
tích mạng lưới xã hội không phải là cá
nhân, mà bao gồm một tập hợp các cá
nhân và mối liên kết giữa chúng. Đó có
thể là dyads (hai tác nhân và mối quan
hệ của chúng), triads (ba tác nhân và
mối quan hệ của chúng), hoặc các hệ
thống lớn hơn (nhóm nhỏ các cá nhân
hoặc toàn bộ mạng). Tuy nhiên, nhiều
lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội chỉ
tập trung vào các thuộc tính cá nhân và
bỏ qua thông tin quan trọng về các kiểu
quan hệ giữa các thành viên của hệ
thống (Wasserman & Faust, 1994: 4-7).

Các hình bên dưới sẽ miêu tả rõ hơn về
sự khác biệt cơ bản trong mô hình
nghiên cứu sử dụng phương pháp
truyền thống (traditional method) và
phương pháp mạng lưới cá nhân
(personal network method) (Hình 1),
cũng như mối quan hệ giữa các cấp độ
phân tích mạng lưới xã hội (Hình 2).

Ở Hình 1, bên trái là mô hình truyền
thống với các đặc điểm của người trả
lời (chẳng hạn như tuổi, giới tính, dân
tộc, thu nhập…) được sử dụng để dự
đoán một số kết quả quan tâm (chẳng
hạn di động xã hội, xu hướng di cư…).
Bên phải là mô hình mạng lưới cá nhân.
Các biến giải thích trong mô hình này
bao gồm các đặc điểm của người trả lời
nhưng thêm vào đó là các đặc điểm của
mạng lưới cá nhân (quy mô, thành phần,
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hoặc cấu trúc). Các biến này phản ánh
các đặc điểm về bối cảnh xã hội của
người trả lời, giúp nâng cao khả năng
giải thích của mô hình.

Hình 2 minh họa một số cấp độ phân
tích mạng lưới xã hội. Nút màu đỏ ở
trung tâm của biểu đồ là cái tôi/bản ngã
(ego), là trọng tâm trong các phân tích
mạng lưới cá nhân. Liên quan đến trọng
tâm/bản ngã là các dạng mạng lưới ở

cấp độ nhỏ nhất bao
gồm các cặp (dyads)
hoặc bộ ba (triads). Ví
dụ nghiên cứu những
người bạn tốt nhất
hoặc những người
bạn tâm giao thân
thiết nhất của bản ngã.
Ở cấp độ tiếp theo,
chúng ta cũng có thể
nghiên cứu mạng lưới
của tất cả các tác
nhân kết nối trực tiếp
với bản ngã cũng như

các kết nối mà chúng chia sẻ
với nhau (ego-net: mạng lưới
bản ngã) (trong hình là các
kết nối trong vòng tròn chính
giữa, bao gồm 5 tác nhân
màu xám và ego). Nhiều
nghiên cứu khoa học xã hội
được tiến hành ở cấp độ
mạng lưới bản ngã vì những
dữ liệu này có thể được thu
thập từ các cá nhân trong các
cuộc khảo sát truyền thống.
Trong xã hội học, nhóm sơ
cấp, hoặc cộng đồng (primary
group: phần nằm trong đường
chấm trên cùng bên phải)
cũng thường được quan tâm
tìm hiểu với một tập hợp các

mối quan hệ được kết nối dày đặc
(chẳng hạn nghiên cứu liên kết bạn bè
thân thiết, hàng xóm hoặc các thành
viên trong gia đình như là nguồn hỗ trợ
xã hội mạnh mẽ đối với các cá nhân).
Các học giả về mạng lưới xã hội cũng
có thể muốn thực hiện một bước nghiên
cứu xa hơn mạng lưới bản ngã (ego-net)
sang mạng từng phần hai bước (2-step
partial network) như được minh họa

Hình 1. So sánh giữa mô hình nghiên cứu sử dụng phương
pháp truyền thống và phương pháp mạng lưới cá nhân

Nguồn: McCarty và cộng sự, 2019: 13.

Hình 2. Mối quan hệ giữa các cấp độ phân tích mạng
lưới xã hội

Nguồn: Light & Moody, 2020a: 27.
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bằng phần nằm trong đường đứt đoạn
bao bọc hầu hết mạng lưới được minh
họa trong Hình 2. Mạng hai bước bao
gồm tất cả các kết nối trực tiếp và cả
gián tiếp của cái tôi. Cuối cùng, các học
giả cũng có thể quan tâm nghiên cứu
toàn bộ mạng lưới (global network), ví
dụ nghiên cứu về mạng lưới tình bạn
của học sinh trung học phổ thông trong
một hoặc nhiều trường trên phạm vi một
tỉnh hoặc cả nước(1).

2.2. Sơ lược lịch sử của phương
pháp phân tích mạng lưới xã hội
Ý tưởng về mạng lưới xã hội đã trở nên
ngày càng phổ biến hơn cùng với sự
phát triển nhanh chóng gần đây của
phương tiện truyền thông xã hội, đặc
biệt là các ‘mạng xã hội’ như Facebook,
Twitter... Tuy nhiên, trong xã hội học nói
riêng và khoa học xã hội nói chung, ý
tưởng về mạng lưới xã hội có lịch sử
lâu đời hơn và ý nghĩa rộng lớn hơn
nhiều. Mạng lưới xã hội bao gồm mạng
kỹ thuật số và mạng trực tuyến nhưng
cũng bao gồm các mạng lưới như mối
quan hệ mặt đối mặt, các hiệp hội và
kết nối chính trị, giao dịch kinh tế giữa
các doanh nghiệp kinh doanh và quan
hệ địa chính trị giữa các quốc gia và các
cơ quan quốc tế (Scott, 2017: 2). Theo
đó, những ý tưởng về phân tích mạng
lưới xã hội đã có từ đầu thế kỷ XX gắn
liền với tên tuổi của các nhà khoa học
xã hội trong nhiều lĩnh vực như Georg
Simmel với khái niệm “tính liên hệ xã
hội” (Geselligkeit/sociability/sociabilité)
trong xã hội học và triết học; nhân học
với các đại diện như Radcliffe Brown,
Claude Lévi-Strauss và đặc biệt là J.A.
Barnes - được xem là người sáng tạo ra
khái niệm “mạng lưới xã hội” (social

network); tâm lý học như của J.L.
Moreno với sự ra đời của phương pháp
“trắc lượng xã hội” (sociométrie/
sociometry) và cả ngôn ngữ học của
Jackobson. Đồng thời cũng không thể
bỏ qua ảnh hưởng rất lớn của toán học,
đặc biệt là đại số tuyến tính và lý thuyết
đồ thị(2) (xem Lê Minh Tiến, 2006;
Pannier, 2008; Nông Bằng Nguyên,
2009; Trần Hữu Quang, 2019).

Khi xem xét nguồn gốc của phương
pháp phân tích mạng lưới xã hội,
Freeman (2004) chia thành 4 giai đoạn
chính: (1) cuối những năm 1920, (2)
những năm 1930, (3) giai đoạn từ 1940
đến cuối những năm 1960, và (4) giai
đoạn từ đầu những năm 1970 đến nay.
Tương ứng với các giai đoạn này, có 2
sự kiện tạo ra những điểm chuyển đổi
quan trọng mang tính bước ngoặt ảnh
hưởng tới toàn bộ quá trình phát triển
của phương pháp này. Bắt đầu vào đầu
những năm 1930, cụ thể là năm 1934
với phần giới thiệu của Moreno về trắc
lượng xã hội trong Who Shall Survive?.
Công bố này là một sự kiện mang tính
bước ngoặt cho sự phát triển của lĩnh
vực này. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên
cứu cho rằng phân tích mạng lưới xã
hội chỉ bắt đầu cho đến đầu những năm
1970 khi Harrison White cùng với các
sinh viên của mình tại Đại học Harvard
đã tạo ra một số lượng đáng kinh ngạc
những đóng góp quan trọng cho lý
thuyết và nghiên cứu mạng lưới xã hội.
Phân tích mạng lưới xã hội đương đại
có thể không bao giờ xuất hiện nếu
không có những đóng góp đó.

Quá trình phát triển nghiên cứu mạng
lưới xã hội có thể được tổng kết một
cách ngắn gọn thông qua nhận xét sau
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đây của Robins (2015: 121): Ba mươi
năm trước, nghiên cứu mạng lưới xã
hội như là một thứ gì đó của một ngành
thủ công (something of a cottage
industry) ẩn trong một vài khoa về khoa
học xã hội ở một số trường đại học trên
thế giới. Nhưng hiện nay, trong một thế
giới được kết nối, toàn cầu hóa, với sự
gia tăng của truyền thông xã hội và với
các sự kiện ở một phần trên toàn cầu
có tác động nhanh chóng ở phần khác,
dường như lối suy nghĩ “mạng lưới” có
vẻ rất tự nhiên. Đã có những tiến bộ
đáng kể, đặc biệt là về phương pháp
luận và sự sẵn có của dữ liệu quy mô
lớn thực sự. Các phương pháp tính
toán đã cho phép nghiên cứu các hệ
thống xã hội được nối mạng phức tạp
theo những cách thuyết phục.

Cụ thể hơn, dựa trên thống kê tỷ lệ tất
cả các bài báo được lập chỉ mục trong
Google Scholar với “mạng lưới xã hội”
trong tiêu đề theo thời gian (Hình 3),
Borgatti và cộng sự (2014: 2) đã cho
thấy tình trạng bùng nổ về số lượng các
ấn phẩm đề cập đến “mạng lưới xã hội”
trải dài trong tất cả các ngành khoa học
xã hội và thậm chí còn tăng nhanh hơn
trong vật lý và sinh học. Điều này được

Light - Moody (2020b: 2) gọi là “Thời đại
kết nối” (Connected Age) với những thay
đổi về công nghệ và kinh tế đã thu hút
sự chú ý đến tính kết nối của cuộc sống
con người hiện đại trong thế kỷ XXI.

Bằng cách xem xét mô hình trích dẫn
trong 12 tập (volumes) đầu tiên của tạp
chí Mạng lưới Xã hội (Social Networks)
từ năm 1978 đến năm 1989, (Hummon &
Carley) (1993) đã cung cấp bằng chứng
cho thấy sự hiện diện của nhiều nhà
khoa học trẻ trong lĩnh vực này, sự xuất
hiện ngày càng nhiều của các tác giả
nổi bật, thường xuyên được trích dẫn,
sự hợp tác giữa các nhà khoa học và
tính liên ngành ngày càng tăng gợi ý
rằng, “mạng lưới xã hội” với tư cách là
một chuyên ngành đang trong giai đoạn
'khoa học thông thường' (normal
science) (theo cách gọi của Thomas
Kuhn (xem thêm Kuhn 1996: 10)) chứ
không phải là “một mô hình/hệ hình
đang phát triển” (a developing paradigm)
như đánh giá của Leinhardt (1977) vào
những năm 1970.

Trong một đánh giá gần đây, Edelmann
và cộng sự (2020) nhận định rằng, sự
kết hợp của khoa học xã hội với khoa
học máy tính và các lĩnh vực kỹ thuật đã

tạo ra một lĩnh
vực nghiên cứu
mới được gọi là
“khoa học xã hội
tính toán”
(computational

social science).
Lĩnh vực này áp
dụng các phương
pháp tính toán
cho các nguồn
dữ liệu kỹ thuật

Hình 3. Tỷ lệ tất cả các bài báo được lập chỉ mục trong Google Scholar
với “mạng lưới xã hội” (social network) trong tiêu đề chia theo năm

Nguồn: Borgatti và cộng sự, 2014: 2.
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số mới để phát triển các lý thuyết về
hành vi con người. Trong đó, các nhà
xã hội học được xem là trung tâm nhằm
giải quyết các câu hỏi liên quan đến
hành vi con người cũng như phát triển
các dòng điều tra mới về không gian kỹ
thuật số. Theo đó, các lĩnh vực chính
trong ngành khoa học mới này bao gồm:
(1) phân tích mạng lưới xã hội và hình
thành nhóm; (2) hành vi tập thể và xã
hội học chính trị; (3) xã hội học về tri
thức; (4) xã hội học văn hóa, tâm lý xã
hội và cảm xúc; (5) sản xuất/tái tạo văn
hóa; (6) xã hội học kinh tế và các tổ
chức; và (7) nghiên cứu nhân khẩu học
và dân số.
Trong bối cảnh chung đó, phần tiếp
theo chúng tôi sẽ tìm hiểu tình hình áp
dụng phân tích mạng lưới xã hội trong
nghiên cứu mạng lưới xã hội ở Việt
Nam.

3. VỀ NGHIÊN CỨU MẠNG LƯỚI XÃ
HỘI Ở VIỆT NAM
Nghiên cứu về mạng lưới xã hội không
phải là mới trong khoa học xã hội ở Việt
Nam nhưng theo Nông Bằng Nguyên
(2009: 64), thời điểm 2009 về trước số
lượng các bài viết về lĩnh vực này ngày
càng ít đi, đặc biệt đối với ngành nhân
học. Riêng khu vực nông thôn, Nguyễn
Đức Chiện (2016: 8) cho rằng: “các
nghiên cứu thực nghiệm vẫn đơn lẻ, tản
mạn ở vài chủ đề, […] hạn chế hay
khoảng trống lớn nhất hiện nay là chưa
có một nghiên cứu nào quan tâm đến
quan hệ trao đổi trong hệ thống mạng
lưới xã hội nông thôn một cách đầy đủ”.
Tuy nhiên, nhận xét này chỉ phù hợp khi
xem xét các công trình được công bố
trên các tập san trong nước thời gian
trước khi tác giả đưa ra nhận định này,

và trong giới hạn những chuyên ngành
cụ thể như xã hội học, nhân học. Thời
điểm này số lượng các công bố khoa
học của các tác giả (nhóm tác giả) là
người nước ngoài hoặc nhóm tác giả
bao gồm người nước ngoài và người
Việt Nam sử dụng hướng tiếp cận này
là không hề ít với nhiều chuyên ngành
và chủ đề khác nhau. Trong đó có thể
nhận thấy chủ đề nhận được nhiều sự
quan tâm nhất là mạng lưới xã hội của
người di cư (bao gồm cả di cư trong
nước và di cư quốc tế) như vai trò của
mạng lưới xã hội trong quá trình di cư
(Đặng Nguyên Anh, 1998; Lương Văn
Hy, 2004; Winkels, 2012), “người trung
gian” trong mạng lưới di cư (Lê Đặng
Bảo Châu, 2015), sự khác biệt về giới
trong mạng lưới di cư (L.A. Hoang,
2011), các hình thức quà tặng và mạng
lưới tiền gởi của người di cư (Lương
Văn Hy, 2010; Thái Cẩm Hưng, 2019),
vai trò của mạng lưới xã hội trong việc
thay đổi công việc và cải thiện thu nhập
của người di cư (Dang, 2019), quá trình
hòa nhập xã hội và chiến lược ứng phó
rủi ro của lao động di cư (Huỳnh Thị
Ngọc Tuyết và cộng sự, 2010; Phạm
Thanh Thôi, 2013; Nguyễn Đức Lộc,
2015a, 2015b; Phạm Văn Quyết - Trần
Văn Kham, 2016; Lê Anh Vũ, 2019; H.T.
Nguyen và cộng sự, 2022). Bên cạnh
đó còn là các vấn đề của di cư lao động
quốc tế (Nguyễn Quý Hạnh, 2016;
N.N.A. Nguyen, 2017).
Các nghiên cứu ở Việt Nam cũng
thường xem mạng lưới xã hội như là
một thành tố của vốn xã hội, đặc biệt ở
khu vực nông thôn. Theo An và Phuong
(2021), vốn xã hội của người Việt Nam
được đặc trưng bởi mức độ ràng buộc
cao với xu hướng đặt niềm tin cao vào
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một nhóm nhỏ những người thân thiết
và thường xuyên tiếp xúc. Trong đó,
theo đánh giá của Nguyễn Quý Thanh -
Cao Thị Hải Bắc (2015b), mạng lưới
quan hệ bạn thân của nhiều người Việt
Nam được xây dựng dựa trên nguyên lý
đồng dạng (tương đồng về giới tính,
đồng môn, đồng hương và ngang
cấp/tương đương về vị trí công việc). Ở
khu vực nông thôn, gia đình, dòng họ và
làng xã là các dạng liên kết đặc trưng
(Ngô Đức Thịnh, 2008). Ở đó, các hình
thức trao đổi và tương tác hàng ngày
giữa các nhóm họ hàng, hàng xóm hay
bạn bè là cách để người dân tham gia
và/hoặc duy trì các liên hệ xã hội (Đặng
Thị Việt Phương - Bế Quỳnh Nga,
2015). Dưới góc độ thiết chế, các hình
thức liên kết và trao đổi xã hội ở nông
thôn diễn ra thông qua các tổ chức xã
hội tự nguyện (hội, câu lạc bộ và
phường) (Dương Chí Thiện, 2011;
Đặng Thị Việt Phương - Bùi Quang
Dũng, 2011) và các tổ chức phi chính
thức (Mai Văn Hai - Ngô Thị Thanh Quý,
2011; Nguyễn Thị Minh Phương, 2011).
Dù dưới bất kỳ hình thức nào, vốn xã
hội dựa trên các mạng lưới này có vai
trò quan trọng trên nhiều khía cạnh,
chẳng hạn được sử dụng như một
chiến lược quản lý rủi ro quan trọng của
các hộ gia đình dễ bị tổn thương
(Fischer và cộng sự, 2010), tăng khả
năng tiếp cận dịch vụ của các hộ gia
đình nông thôn (Q.D. Hoang và cộng sự,
2016), tiếp cận thông tin khuyến nông
trong cộng đồng nông dân (L.A. Hoang
và cộng sự, 2006) hay ảnh hưởng tích
cực của vốn chính trị (được đo bằng
việc là đảng viên hay mối quan hệ với
cán bộ chính quyền) đối với việc tìm
kiếm việc làm và nâng cao thu nhập của

các hộ gia đình nông thôn (Markussen,
2017; Markussen & Zille, 2017).

Nghiên cứu về mạng lưới xã hội trong
hoạt động nông nghiệp của người Kinh
(Trần Hữu Quang, 2016, 2018; Trần
Hữu Quang - Phan Thanh Lời, 2015)
hay người dân tộc ít người (Bùi Minh
Hào, 2020) cũng như mối quan hệ cộng
đồng, đồng tộc trong các dân tộc ít
người (Võ Công Nguyện, 2016, 2018) là
những chủ đề nhận được nhiều sự
quan tâm của các nhà dân tộc học/nhân
học và xã hội học.

Bên cạnh đó, chủ đề nghiên cứu về
mạng lưới xã hội còn được mở rộng
sang các lĩnh vực đa dạng khác như tìm
hiểu ảnh hưởng của mạng lưới xã hội
đến lựa chọn và phát triển nghề nghiệp
của phụ nữ (Nguyễn Thị Thúy, 2009),
thanh niên (Trần Thị Thảo, 2019) và
sinh viên (Lê Ngọc Hùng, 2003, 2008;
Phạm Huy Cường, 2014; Nguyễn Thị
Thu Thanh, 2018); sự hỗ trợ và hiệu
quả trong hoạt động khoa học công
nghệ giữa các nhà nghiên cứu (Nguyễn
Thị Hương Giang, 2019); vai trò của
mạng lưới xã hội đối với việc chăm sóc
sức khỏe, bao gồm cả người cao tuổi
và các nhóm đặc thù như trẻ em nhiễm
HIV (Lê Thị Mỹ - Đào Quang Bình, 2013;
Nguyễn Thị Thanh Tùng, 2016; Trịnh
Duy Luân, 2016; Nguyễn Đình Tấn -
Phạm Gia Cường, 2017; Phạm Gia
Cường, 2018; Đặng Kim Khánh Ly,
2018); hay kể cả nghiên cứu về mạng
lưới trong quân đội (Đào Ngọc Tuấn,
2017). Ngoài ra, trong xu hướng chung
hiện nay, nghiên cứu về mạng lưới xã
hội trực tuyến của giới trẻ cũng nhận
được quan tâm ngày càng nhiều hơn
(Trịnh Hòa Bình - Lê Thế Lĩnh, 2015).
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Phần tổng quan trên chỉ mang tính sơ
lược nên chắc chắn chưa thể phản ánh
đầy đủ bức tranh chung về nghiên cứu
mạng lưới xã hội ở Việt Nam. Tuy nhiên,
cơ bản có thể thấy rằng, các công bố
liên quan tới chủ đề này bao gồm cả
các vấn đề lý thuyết (Lê Minh Tiến,
2006, 2007; Pannier, 2008; Vương
Xuân Tình, 2019) và các nghiên cứu
thực nghiệm. Trong đó, các nghiên cứu
thực nghiệm (cả định lượng và định tính)
phần lớn dừng lại ở mức độ mô tả ở
cấp độ cá nhân. Trong vài năm gần đây,
đã có một số nghiên cứu áp dụng
phương pháp phân tích mạng lưới xã
hội. Tuy nhiên, số lượng các ấn phẩm
xuất bản vẫn còn rất hạn chế, chủ yếu
là các nghiên cứu trường hợp (case
study) tập trung trong lĩnh vực du lịch
(Nguyễn Thị Bích Thủy, 2017; Nguyễn
Thị Bích Thủy và cộng sự, 2017;
Nguyễn Phúc Nguyên và cộng sự,
2018), giáo dục (Nguyễn Bảo Ngọc và
cộng sự, 2020), văn hóa (Nguyễn Văn
Thắng, 2017) và cả xây dựng (Nguyễn
Bảo Ngọc, 2021). Các nghiên cứu sử
dụng phân tích mạng lưới xã hội để
xem xét mạng lưới xã hội dưới góc độ
cấu trúc vẫn còn rất hạn chế.
Có thể thấy, phân tích mạng lưới xã hội
đã trở thành một phương pháp tiếp cận
đa ngành có thể ứng dụng trong nhiều
lĩnh vực khoa học xã hội (Otte &
Rousseau, 2002). Tuy vậy, phân tích
mạng lưới xã hội ở Việt Nam vẫn chưa
nhận được nhiều sự quan tâm của các
học giả trong nước. Kể từ khi một số bài
viết đầu tiên giới thiệu về phương pháp
luận trong phân tích mạng lưới xã hội
của Lê Minh Tiến (2006), Pannier (2008)
và Nông Bằng Nguyên (2009) được
xuất bản cho đến nay đã hơn một thập

kỷ, đã có một số nghiên cứu áp dụng
cách phân tích này nhưng số lượng vẫn
còn rất hạn chế, bao gồm xã hội học và
nhân học.

4. KẾT LUẬN
Phân tích mạng lưới xã hội là một
phương pháp dựa nhiều vào cơ sở lý
thuyết của toán học. Do vậy, việc áp
dụng cách phân tích này vào trong các
nghiên cứu thực nghiệm đòi hỏi nhiều
nỗ lực trong việc cập nhật các phương
pháp tính toán và phần mềm hiện đại.
Có lẽ đây là một trong những trở ngại
đối với việc ứng dụng rộng rãi phân tích
mạng lưới xã hội vào trong các nghiên
cứu hiện nay ở Việt Nam. Tuy nhiên, lợi
ích và tiềm năng phương pháp này đem
lại rất lớn. Dựa trên khả năng trực quan
hóa và mô hình hóa được hỗ trợ mạnh
mẽ từ các tiến bộ trong kỹ thuật máy
tính, phân tích mạng lưới xã hội giúp
khám phá và phân tích các mối quan hệ
mang tính cấu trúc trên nhiều cấp độ
(tương ứng với các cấp độ phân tích
bản ngã tới toàn bộ mạng lưới) cả trong
những lĩnh vực nghiên cứu có lịch sử
lâu đời như nghiên cứu cộng đồng;
mạng lưới di cư; mối quan hệ (quyền
lực, tình bạn, trao đổi,…) trong/giữa các
tổ chức (doanh nghiệp, trường học, các
tổ chức chính quyền,…); các phong trào
xã hội và hành động tập thể; vốn xã hội
và các hỗ trợ xã hội; mạng lưới xã hội
và hành vi lệch chuẩn… cũng như
những xu hướng nghiên cứu gần đây
dựa trên nguồn dữ liệu trực tuyến, dữ
liệu lớn tập trung vào các mối quan hệ
và cấu trúc cộng đồng trên không gian
mạng xã hội trực tuyến.

Trên đây chỉ là một số ít các chủ đề
nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng
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phân tích mạng lưới xã hội mà giới hạn
bài viết này đề cập đến. Thực tế cho
thấy, ‘phân tích mạng lưới xã hội’
(social network analysis - SNA) là

phương pháp được áp dụng trên nhiều
lĩnh vực nghiên cứu và đặc biệt hữu ích
cho bất cứ nghiên cứu nào dựa trên
cách tiếp cận cấu trúc và hệ thống. 

CHÚ THÍCH
(1) Các nghiên cứu ở cấp độ toàn mạng thường không phổ biến vì sự hạn chế nguồn lực
cũng như các khó khăn về việc xác định ranh giới. Chẳng hạn đối với trường hợp này, dữ
liệu về tình bạn thường được thu thập trong phạm vi mỗi trường và những người bạn học ở
các trường khác bị bỏ qua.
(2) Nếu tính tới nguồn gốc các ý tưởng liên quan trước đó thì danh sách này còn kéo dài hơn,
có thể tham khảo thêm phần tổng quan toàn diện về lịch sử phân tích mạng lưới xã hội và
những nhân vật quan trọng trong quá trình phát triển của nghiên cứu mạng lưới xã hội trong
Freeman (2004).
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